Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1 Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên công trình: HTKT Khu A - Vệt biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô (giai đoạn 1).
- Loại, cấp công trình chính của dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, cấp III.
- Tên gói thầu: Xây lắp tuyến đường ngang Km781+545 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
1.2. Quy mô gói thầu  
a) Đường sắt.
- Thiết kế trắc dọc đường sắt trong phạm vi 550m từ Km781+300-Km781+850. Cao độ qua đường ngang bám sát cao độ hiện tại.
Tháo dỡ 3 cầu ray P43: C42 (L=12,5m), C43 (L=4.047m), C44 (L=12,5m). Thay thế 2 cầu ray C42 và C44 bằng 1 cầu ray P50, L=25,0m kèm theo lập lách đặc biệt và tà vẹt BTDUL  như hiện tại. Lắp đặt lại cầu ray C43 vào vị trí mới, sau cầu 41 (chi tiết xem bản vẽ sơ đồ đặt ray). 
Đặt bổ sung, ke chỉnh tà vẹt BTDUL để đảm bảo tiêu chẩn đặt tà vẹt trong phạm vi lát tấm đan 0,5m/thanh, ngoài phạm vi lát tấm đan đặt theo tiêu chuẩn tuyến đường (19 thanh / 1 cầu ray 12,5m).
Làm lại nền đá lòng đường từ Km781+520,75-Km781+547,75 (Phạm vi đầu thoi tấm đan), kết hợp thay 20cm đất nền đường bằng subballast (cấp phối đá dăm loại 1). Nâng, giật chèn đường đảm bảo độ dốc và cự ly. Bổ sung đá ba lát mới, làm vai đá theo độ dốc mái đá quy định, nâng chèn vuốt dốc đỉnh ray.
Đặt hệ thống rãnh BTCT R40 sát mép ngoài tấm đan T2A để thoát nước cho khu vực đường ngang. Chiều dài đặt rãnh dài hơn chiều dài đặt tấm đan T2A mỗi bên 1m để tránh đất tràn vào của rãnh. Rãnh BTCT được đặt hai bên đường sắt từ Km781+520,25 - Km781+548,25.
b) Đường bộ, đường ngang:
· Bề rộng mặt đường bộ B = (5,0+7,5+7,5+5,0) = 25,0m.
· Phạm vi tính khối lượng đường bộ cách tim đường sắt về mối phía 15,58m, bao gồm phần nền mặt đường vỉa hè.
· Cao độ đỉnh ray thiết kế bám sát cao độ đỉnh ray hiện tại, cao độ mặt đường xe chạy bằng cao độ đỉnh ray. Vỉa hè trong phạm vi đường ngang được vuốt nối để lát bằng với cao độ đỉnh ray (dùng viên bó vỉa loại II) giúp người đi bộ và người khuyết tật đi qua đường sắt được thuận tiện.
· Sản xuất, lắp đặt 4 dàn chắn bánh lốp L=12,5m, có lắp động cơ. 
· Trước đường sắt bố trí cống kỹ thuật HDPE để thuận tiện cho việc thi công lắp đặt hệ thống thông tin tín hiệu, điện cấp cho nhà gác… (theo hồ sơ đường bộ).
·  Bố trí đầy đủ các biển báo hiệu, vạch sơn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT.
· Trong lòng  đường sắt lát các tấm T1A, T1B, phía ngoài đường sắt dọc theo 2 má ray lát các tấm đan T2A. Các tấm đan được liên kết với nhau bằng các thanh liên kết tấm đan. 
· Ngoài phạm vi lát tấm đan mặt đường bê tông nhựa. Kết cấu mặt đường cụ thể như sau:
+ Bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5cm;
+ Bê tông nhựa BTNC 19 dày 7cm;
+ Cấp phối đá dăm loại I Dmax=25mm dày 20cm;
+ Cấp phối đá dăm loại II Dmax=37,5mmdày 30cm;
+ Cày xới và lu lèn lại đất nền  50cm đạt K95.
c) Hệ thống phòng vệ: 
- Đường sắt: Sơn sửa 02 biển kéo còi theo đúng quy định. 
- Đường bộ:  
+ Lắp đặt hệ thống biển báo đường bộ theo đúng quy định (Hồ sơ tuyến đường 25m đã trồng biển 210).
+ Sơn vạch dừng theo quy định.
d) Nhà gác chắn:  Xây dựng 01 nhà gác chắn mới, Kt(3,2x5) m. Lắp đặt và đấu nối mạng lưới điện, nước để cung cấp cho nhà gác chắn theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
e) Hệ thống thông tin, tín hiệu
Tuyến đường dây trần thông tin đường sắt:
· Đường ngang Km781+545 hiện tại là đường ngang có gác thuộc khu gian Kim Liên - Thanh Khê tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Cao độ tĩnh không của các đôi dây thông tin và các sợi cáp hiện tại thấp nhất so với mặt đường ngang là 5m. Theo quy mô tổng thể đường ngang Km781+545 được cải tạo và mở rộng. Do đó phần thông tin tiến hành nâng cao độ đường dây đảm bảo cao độ tĩnh không của các đôi dây thấp nhất so với mặt đường ngang 5,5m. Phương án thiết kế như sau:
· Thi công tuyến liên lạc tạm:
1. Lắp đặt 02 hộp cáp thông tin tại cột 2079 và cột 2082;
1. Kéo mới 01 sợi cáp thông tin cao tần 4x4x1,2 từ cột 2079 đến cột 2082, (sử dụng bộ phối hợp trở kháng cho đôi dây số 1, 3, 4 và 7);
1. Gia cố cột thông tin số 2079 và cột 2082 bằng bê tông chân cột, dây co đỡ đầu, trên cột trang bị xà kép, sứ ấm và các phụ kiện;
1. Xây dựng mới hệ thống tiếp đất hộp cáp tại cột 2079 và cột 2082.
· Thi công tuyến đường dây trần mới:
1. Nối cao hiệu dụng 1,8m cho cột 2080 và cột 2081, gia cố cột thông tin số 2080 và cột 2081 bằng bê tông chân cột;
1. Kéo mới tuyến đường dây trần thông tin từ cột 2079 đến cột 2081 kết nối với tuyến dây trần hiện tại;
1. Làm thu lôi thường cho cột 2080 và cột 2081;
	Tuyến cáp thông thông tin tín hiệu đường sắt treo:
· Tiến hành tháo hãm các sợi cáp thông tin tín hiệu treo tại các cột thông tin và dồn cáp để lắp đặt cáp vào vị trí mới.
	Tuyến cáp thông tin tín hiệu đường sắt chôn:
· Phòng vệ bảo vệ các sợi cáp thông tin tín hiệu chôn hiện tại đi dọc đường sắt trong quá trình thi công phần đường ngang (làm việc với đơn vị quản lý và đào thăm dò để xác định vị trí tuyến cáp ngầm trong phạm vi thi công đường ngang. Cử người thông báo và phối hợp phòng vệ với các bộ phận thi công phần đường ngang để phòng vệ sợi cáp thông tin tín hiệu đường sắt chôn)
	Công trình thông tin:
· Đường truyền:
1. Lắp đặt 05m ống nhựa PVC-U Φ40 bảo vệ cáp men theo thân cột.
1. Kéo mới 5120m cáp thông tin treo loại 5x2x0,65mm từ phòng máy thông tin ga Kim Liên đến nhà gác chắn đường ngang xây dựng mới.
1. Lắp đặt hệ tiếp đất dây treo cáp cho tuyến cáp treo kéo mới.
· Thiết bị:
1. Lắp đặt 01 hộp cáp HC-10x2 và 01 máy điện thoại cộng điện tại nhà gác chắn xây dựng mới Km781+545.
1. Lắp đặt 01 bộ thiết bị ghi âm điện thoại trong nhà gác chắn đường ngang Km781+545dùng để ghi âm tự động các liên lạc giữa trực ban chạy tàu và nhân viên gác chắn đường ngang (thiết bị phải có khả nằng ghi âm tự đông và lưu trữ thông tin liên lạc tối thiểu 48 giờ đàm thoại. Khi mất điện lưới thiết bị ghi âm sử phải có ngồn dự phòng)
· Tiếp đất bảo vệ thiết bị:
1. Tiếp đất bảo vệ thiết bị thông tin tại nhà gác chắn dùng chung với hệ thống tiếp đất bảo vệ của tín hiệu.
1. Thi công hệ thống tiếp đất bảo cáp treo: 15hệ. mỗi hệ tương ứng với giá trị điện trở suất của đất là 159,2Ω.m hệ thống tiếp đất sẽ bao gồm 03 cọc thép mạ kẽm L 50x50x5x2500, chiều dài 2500mm, mỗi điện cực chôn cách nhau 5m và cách mặt đất tự nhiên 0,7m các điện cực được hàn nối với nhau bằng thanh thép mạ kẽm dẹt 50x5x5000mm, dây tiếp đất sử dụng dây sắt mạ kẽm Ф4. Bổ sung hóa chất cải tạo điện trở đất. Sau khi thi công xong giá trị Rtđ yêu cầu ≤ 7Ω;
               Công trình tín hiệu:
Phần tín hiệu tiến hành xây dựng hệ thống tín hiệu đường ngang có gác như sau:
· Hệ tín hiệu phòng vệ phía đường bộ:
1. Lắp đặt mới hệ tín hiệu báo hiệu đường bộ đèn màu loại 1 cơ cấu 2 đèn đỏ nháy. Số lượng: 02 hệ (cột D1,D3)
1. Lắp đặt mới hệ tín hiệu báo hiệu đường bộ đèn màu loại 2 cơ cấu 2 đèn đỏ. Số lượng: 01 hệ (cột D2)
· Hệ tín hiệu phòng vệ phía đường sắt:
1. Lắp đặt mới hệ tín hiệu ngăn đường phòng vệ phía đường sắt: số lượng 02 hệ (CNĐ, LNĐ)
· Lắp đặt mới đài thao tác kiêm tủ điều khiển tín hiệu đường ngang sử dụng bộ điều khiển PLC (bao gồm toàn bộ thiết bị trong đài điều khiển) trong nhà gác chắn. Số lượng: 01 đài. 
· Lắp đặt mới 04 bộ cảm biến phát hiện tàu.
· Lắp đặt mới hộp cáp các loại cụ thể.
1. Lắp đặt mới 02 hộp cáp HZ-24
1. Lắp đặt mới 02 hộp cáp HZ-12
1. Lắp đặt mới 03 hộp cáp treo 10x2
· Lắp đặt mới 1160m cáp tín hiệu chôn các loại. Cụ thể như sau:
1. 50m cáp tín hiệu chôn loại 7x1 sử dụng cho cột tín hiệu D1;
1. 60m cáp tín hiệu chôn loại 7x1 sử dụng cho cột tín hiệu D2;
1. 70m cáp tín hiệu chôn loại 7x1 sử dụng cho cột tín hiệu D3;
1. 400m cáp tín hiệu chôn loại 12x1 sử dụng cho cột tín hiệu LNĐ
1. 450m cáp tín hiệu chôn loại 12x1 sử dụng cho cột tín hiệu LNĐ
1. 70m cáp tín hiệu chôn loại 7x1 đi chôn từ NGC đến hộp cáp 10x2 tại cột 2081 sử dụng cho các bộ cảm biến CB1, CB2, CB3, CB4;
1. 15m cáp tín hiệu chôn loại 4x1 đi chôn từ hộp cáp 10x2 tại cột 2028 đến hộp cáp HZ-24 sử dụng cho các bộ cảm biến CB1, CB2
1. 45m cáp tín hiệu chôn loại 4x1 đi chôn từ hộp cáp 10x2 tại cột 2132 đến hộp cáp HZ-24 sử dụng cho các bộ cảm biến CB3, CB4
· Lắp đặt mới 5500m cáp treo các loại. Cụ thể như sau:
1. 2800m cáp tín hiệu chôn loại 3x2x0,9 sử dụng cho hệ thống thông báo tàu tới gần (cảm biến CB1, CB2);
1. 2700m cáp tín hiệu chôn loại 3x2x0,9 sử dụng cho hệ thống thông báo tàu tới gần (cảm biến CB3, CB4);
· Lắp đặt ống bảo vệ các loại cụ thể
1. Lắp đặt ống 12m ống PVC-U Ф40 bảo vệ cápdọc cột thông tin
1. Lắp đặt ống 812m ống PVC-U Ф110 bảo vệ cáp qua đường sắt, cầu cống, đường bộ, vỉa hè, giàn chắn, chạy dọc kè đá…;
· Lắp đặt 51 bộ gồng để treo cáp từ từ cột thông tin 2082 đến cột thông tin 2132.
· Đoạn cáp treo từ cột thông tin 2028 đến cột thông tin 2081 sử dụng chung bộ gồng treo cáp với phần thông tin
· Lắp đặt 105 bộ kẹp cáp phục vụ treo cáp
· Xây dựng mới bể cáp 3 đan: 04 bể
· Thi công rãnh cáp tín hiệu. số lượng872m cụ thể:
1. 3m x 2 điểm = 6m rãnh cáp qua đường sắt;
1. 4m rãnh cáp qua đường gom;
1. 674m rãnh cáp dọc kè đá, ta luy đátheo phương án hạn chế độ sâu chôn cáp (đổ bê tông bảo vệ cáp)
1. 188m rãnh cáp chôn trực tiếp;
· Thi công hệ thống cấp điện xoay chiều cho thiết bị tín hiệu tại nhà gác chắn: 
1. Điểm lấy điện xoay chiều cấp cho thiết bị tín hiệu đường ngang tại nhà gác chắn.
1. Lắp đặt cáp điện lực CU/PVC 2x2,5 từ bảng điện cầu giao nhà gác chắn đến đài thao tác kiêm tủ điều khiển. Số lượng: 10m;
1. Lắp đặt bảng điện gỗ kích thước 200x200mm. Số lượng: 01 bảng; 
1. Lắp đặt automat 10A trên bảng điện. Số lượng: 01 cái.
1. Lắp đặt ống nhựa PVC Ф34 bảo vệ cáp điện lực từ bảng điện cầu giao đến đài thao tác kiêm tủ điều khiển. Số lượng: 6m.
· Thi công hệ thống tiếp đất bảo vệ thiết bị thông tin tín hiệu trong nhà gác chắn đường ngang. Tương ứng với giá trị điện trở suất của đất là 159,2Ω.m hệ thống tiếp đất sẽ bao gồm 07 cọc thép mạ kẽm L 50x50x5x2500, chiều dài 2500mm, mỗi điện cực chôn cách nhau 5m và cách mặt đất tự nhiên 0,7m các điện cực được hàn nối với nhau bằng thanh thép mạ kẽm dẹt 50x5x5000mm, dây tiếp đất sử dụng dây đồng bọc M50. Bổ sung hóa chất cải tạo điện trở đất. Sau khi thi công xong giá trị Rtđ yêu cầu ≤ 4Ω;
· Thi công hệ thống tiếp đất bảo cáp treo: 09 hệ (cho đoạn cáp treo từ cột 2081 đến cột 2132. Đoạn cáp treo từ cột 2028 đến cột 2081 sử dụng chung hệ tiếp đất với phần thông tin). mỗi hệ tương ứng với giá trị điện trở suất của đất là 159,2Ω.m hệ thống tiếp đất sẽ bao gồm 03 cọc thép mạ kẽm L 50x50x5x2500, chiều dài 2500mm, mỗi điện cực chôn cách nhau 5m và cách mặt đất tự nhiên 0,7m các điện cực được hàn nối với nhau bằng thanh thép mạ kẽm dẹt 50x5x5000mm, dây tiếp đất sử dụng dây sắt mạ kẽm Ф4. Bổ sung hóa chất cải tạo điện trở đất. Sau khi thi công xong giá trị Rtđ yêu cầu ≤ 7Ω;
1. Hoàn trả mặt bằng thi công: 4m đường bộ, đường gom.
Nội dung chi tiết của hạng mục như hồ sơ bản vẽ thiết kế. Khối lượng công việc thi công xem khối lượng mời thầu.
2. Thời hạn hoàn thành.
Hoàn thành không quá 180 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu lập tiến độ thi công xây dựng đảm bảo hoàn thành toàn bộ công việc gói thầu trong thời gian không quá 180 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng và phù hợp với thời gian tiến độ nhà thầu đề xuất; trong đó có thể hiện tổng tiến độ công trình và tiến độ từng hạng mục, từng phần công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu chung về việc chuẩn bị thi công
Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cam kết chấp hành các văn bản pháp luật hiện hành, các qui chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các qui trình, qui phạm chuyên ngành của Việt Nam liên quan đến việc thực hiện gói thầu. 
Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây dựng.
Chuẩn bị lán trại tạm, nguồn điện nước, PCCC, thông tin liên lạc phục vụ thi công.
Bố trí các bãi tập kết vật liệu phù hợp với khối lượng công tác và tiến độ thi công của đơn vị, phải có biện pháp bảo vệ chất lượng của vật liệu đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thi công.
Phối hợp với đơn vị sử dụng để bố trí lối ra vào, đường tạm thi công nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi, thoát hiểm trong quá trình thi công và đảm bảo an toàn quá trình hoạt động của đơn vị sử dụng.
Bố trí hàng rào che chắn, biển báo, xác định các vùng nguy hiểm, vùng nguy hại trên công trình, …đảm bảo ATLĐ trong quá trình thi công, tránh ảnh hưởng quá trình hoạt động của đơn vị sử dụng.
Ngoài ra, nhà thầu phải thực hiện các công tác chuẩn bị khác theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
	2. Việc đánh giá chất lượng, những yêu cầu kỹ thuật của công trình để nghiệm thu căn cứ vào các quy định hiện hành bao gồm:
	- Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công.
-  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi nhà thầu thi công công trình tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan đến đối tượng được xây dựng, tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế thi công.
- Ngoài ra, phải tuân thủ theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và sức khỏe cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.
- Nhà thầu phải lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu, phù hợp với quy mô, tính chất của công trình.
- Nhà thầu phải bố trí nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị thi công đã kê khai trong E-HSDT. Trong trường hợp nhà thầu thay đổi nhân sự và thiết bị thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị với chủ đầu tư trước 03 ngày, trong đó nêu rõ lý do thay thế để chủ đầu tư xem xét chấp thuận bằng văn bản. 
Trình độ, kinh nghiệm, năng lực của nhân sự thay thế và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế phải tương đương hoặc cao so với đề xuất trong E-HSDT. 
Trong quá trình triển khai thi công thực tế, nhà thầu có thể huy động, bổ sung hoặc thay đổi nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu công việc nhưng phải đảm bảo phù hợp theo E-HSMT, quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của chủ đầu tư. 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế bất kỳ nhân sự nào nếu người đó được cho là không đủ năng lực, thiếu sự cẩn trọng trong công việc. Khi đó nhà thầu phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng 03 (ngày) ngay khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, chi phí thay thế nhân sự này do nhà thầu chịu và trong trường hợp này nhà thầu không được trì hoãn công việc của mình
- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
- Nhà thầu phải phối hợp và có trách nhiệm kiểm tra công tác thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng so với điều kiện thực tế trong quá trình thi công để kịp thời xử lý.
- Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế, những công tác phát sinh ngoài hồ sơ thiết kế phải được chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế xem xét đồng thời phải được ghi chép, vẽ chi tiết, tính toán, lưu giữ để làm cơ sở lập thủ tục trình chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận phê duyệt, là cơ sở để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.
- Vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị, hàng hóa đưa vào sử dụng cho công trình phải đạt yêu cầu chất lượng loại I, mới 100%, chưa qua sử dụng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật chuyên ngành khác có liên quan; phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật chuyên ngành khác có liên quan về kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại công trường. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam phù hợp thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế tương đương do nhà thầu đề xuất và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tiến hành công tác nghiệm thu từng giai đoạn hoặc bộ phận công trình xây dựng khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo. Khi nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành
[bookmark: khoan_7_13]- Nhà thầu phải tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định pháp luật có liên quan. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được sử dụng cho công trình.
- Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc công tác thi công đảm bảo an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường và sức khỏe tại công trường theo các quy định hiện hành. 
- Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định pháp luật có liên quan hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình một cách đầy đủ, có hệ thống. Trong quá trình thi công, để phục vụ cho công tác nghiệm thu và lưu trữ hồ sơ công trình, toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, thanh toán khối lượng đều phải được nhà thầu tổ chức lập, lưu trữ và giao nộp cho giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư bằng file giấy kèm file PDF theo quy định và file PDF, file Exel đối với hồ sơ thanh toán khối lượng qua hình thức trực tiếp, gởi qua email hoặc đĩa CD. Đối với hồ sơ phục vụ cho công tác quyết toán được thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định hiện hành.
- Tất cả các công việc thi công phải được thi công theo đúng hợp đồng xây dựng, thiết kế xây dựng, phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và phải được giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu.
- Tuân thủ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; các Nghị định về quản lý hợp đồng, quản lý chi phí hiện hành;
- Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Tuân thủ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025, của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
- Tuân thủ Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;
- Tuân thủ các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng kinh tế và pháp luật hiện hành của Nhà nước
- Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và Cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để đảm bảo yêu cầu công tác thi công và nghiệm thu công trình theo đúng quy định.
- Chủ đầu tư chỉ cung cấp các yêu cầu về kỹ thuật chính để phục vụ thi công công trình. Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật khác có liên quan đến yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình.
-  Các văn bản Quản lý đầu tư xây dựng hiện hành:
+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;
+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
+ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP  ngày 26/09/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
[bookmark: tvpllink_fmmkdxwxwf]+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộp Xây dựng;
[bookmark: loai_1_name]+ Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt;
+ Luật, Nghị định, Thông tư và quy định của địa phương có liên quan hoặc có quy định về chuyển tiếp thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Bảng danh mục vật tư (vật liệu) đưa vào công trình 
- Yêu cầu đặc tính kỹ thuật, quy cách, chủng loại, tiêu chuẩn một số loại vật tư vật liệu và thiết bị chủ yếu sử dụng vào công trình:
	STT
	Tên vật tư (vật liệu), thiết bị
	Quy cách-Mã hiệu tiêu chuẩn áp dụng tương đương
	Nhãn hiệu, chất lượng tương đương

	I
	Vật tư phần Xây dựng 
	
	

	1
	Xi măng
	PCB 30, 40
TCVN 6260:2009
TCVN 9202:2012
	Hoàng Thạch, Sông Gianh

	2
	Thép tròn, thép cây
	TCVN 1651-1:2018
TCVN 1651-2:2018.
QCVN 7:2019/BKHCN
	Việt Mỹ,
Hòa Phát

	3
	Cát đúc, cát xây, cát tô
	TCVN 7570:2006
	Đại Lộc, Kỳ Lam

	4
	Đất đắp
	
	Đà Nẵng

	5
	Đá xây dựng các loại
	Kích thước đá các loại theo yêu cầu thiết kế.
TCVN 7570:2006
	Hòa Nhơn, Hòa Khánh, Đà Sơn, Phước Tường

	6
	Thép tấm, thép hình các loại 
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. TCVN 5709:2009
	Hòa Phát, Đông Á

	7
	Ray thép P50
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
	

	8
	Gạch xi măng 
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. 
Đạt TCVN
	Công ty Gạch Block Đà Nẵng, Công ty CP sản xuất VLXD Phú Nam An

	9
	Nhựa đường
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. 
Đạt TCVN
	Petrolimex

	10
	Bê tông nhựa
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
Đạt TCVN
	

	11
	Cấp phối đá dăm loại
	
	Phước Nhân

	12
	Sơn trong và ngoài nhà
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật kiệu xây dựng (QCVN 16:2023/BXD):
- Chứng nhận hợp quy (còn hiệu lực); 
- Công bố hợp quy (còn hiệu lực, không áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu);
- Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy (còn hiệu lực, không áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu).
- Thông số kỹ thuật yêu cầu:
+ Bền màu tối thiểu 7 năm đối với sơn phủ ngoại thất từ nhà sản xuất (theo thông báo của nhà sản xuất hoặc thể hiện trên catalogue sản phẩm).
	Jotun,Dulux

	13
	Sơn dẻo nhiệt
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
Đạt TCVN
	

	14
	Sơn sắt thép các loại 
	Đạt TCVN
	Jotun

	15
	Bu  lông các loại
	Bu lông cường độ cao 12.9.
Tiêu chuẩn Din 933
	

	16
	Cửa 
	Cửa đi trên kính dưới pano chớp, gỗ nhóm 3, kính hoa dâu dày 5mm.
Cửa đi trên kính dưới pano đặc, gỗ nhóm 3, kính trắng dày 5mm, khuôn đơn
Cửa sổ kính, khuôn gỗ nhóm 3, kính trắng dày 5mm, khuôn đơn
	

	17
	Gạch lát ốp các loại
	Đạt TCVN
	Dacera

	II
	Vật tư, thiết bị phần hệ thống điện, nước
	
	

	1
	Ống cấp thoát nước và phụ kiện đường ống  (PPR, uPVC, HDPE)
	Sản phẩm cần phải có:
- Chứng nhận hợp quy (còn hiệu lực);
- Công bố hợp quy (còn hiệu lực, không áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu);
-Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy (còn hiệu lực, không áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu).
	Tiền Phong, Bình Minh

	2
	Dây điện các loại
	- Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228
- Cấp điện áp: 0,6/1kV
- Ngoài ra sản phẩm cần có các chứng nhận sau: 
+ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 và chứng nhận phòng thí nghiệm do đơn vị thứ 3 cấp
+ Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp quy
+ Chứng nhận quốc tế do đơn vị thứ 3 cấp về cấp điện áp cho các dây đang sử dụng
+ Chứng nhận nguyên vật liệu đang sử dụng (Chất lượng đồng)
	Cadivi

	3
	Thiết bị đóng cắt các loại
	- Quy chuẩn, tiêu chuẩn: TCVN 6592-2:2009.
- Thương hiệu G7
	Schineder

	4
	Thiết bị vệ sinh
	Đạt QCVN, TCVN
	Caesar

	5
	Khóa, van
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
Đạt TCVN
	Đại Việt

	6
	Đèn chiếu sáng các loại
	Sản phẩm phải có Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp quy (Trong trường hợp sản phẩm chế tạo riêng cho dự án cần phải có cam kết của nhà thầu)
	Rạng Đông, Điện Quang

	7
	Dây điện và cáp điện
	- Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228
- Cấp điện áp: 0,6/1kV
- Ngoài ra sản phẩm cần có các chứng nhận sau: 
+ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 và chứng nhận phòng thí nghiệm do đơn vị thứ 3 cấp.
+ Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố hợp quy.
+ Chứng nhận quốc tế do đơn vị thứ 3 cấp về cấp điện áp cho các dây đang sử dụng.
+ Chứng nhận nguyên vật liệu đang sử dụng (Chất lượng đồng)
	Cadivi

	8
	Cáp thông tin
	Cáp quang ADSS
	Vinacap, M3-Viettel

	9
	Cáp tín hiệu chôn
	
	VINACAP, M3-VIETTEL

	10
	Bộ phối hợp trở kháng
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
	

	11
	Thiết bị ghi âm điện thoại
	
	SONY

	12
	Hệ tín hiệu đường ngang 1 cơ cấu 2 hiển thị
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
	

	13
	Tủ điều khiển tín hiệu đường ngang
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
	VA-TFL-CONTROL

	14
	Cảm biến phát hiện tầu
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
	LiDAR

	15
	Hệ thống tiếp dây treo cáp có GEM
	Tuân thủ theo yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất
	GEM ST

	16
	Các loại vật liệu, cấu kiện gia công sản xuất sẵn, tà vẹt bê tông DUL, gối kê, đá ba lát, thép ray, thiết bị thông tin tín hiệu, điện, viễn thông, cấu kiện đặc chủng khác của ngành đường sắt..v.v
	
	Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Trước khi đưa vào lắp đặt công trình phải đệ trình mẫu cho Tư vấn giám sát duyệt.


Ghi chú: 
 (*): Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư nêu trên hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
- Vật tư, vật liệu ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên cho từng chủng loại còn phải đáp ứng Quy chuẩn Việt nam, công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa nếu có quy định phải tuân thủ.
- Các loại vật tư, vật liệu khác chưa được nêu ở danh mục trên thì khi đưa vào sử dụng cho công trình vẫn phải đảm bảo yêu cầu thiết kế, tuân thủ quy định về quản lý chất lượng, đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
	- Các công tác khác không được nêu trong chỉ dẫn này thì khi Tư vấn giám sát kiểm tra và nghiệm thu sẽ căn cứ Chỉ dẫn kỹ thuật, Tiêu chuẩn áp dụng tương ứng để làm cơ sở đánh giá đạt chất lượng hay không đạt chất lượng.
4. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
4.1. Đối với nhà thầu:
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo qui trình, qui phạm về công tác chuẩn bị công trường trước khi thi công.     
- Công tác giám sát trong quá trình thi công lắp đặt, yêu cầu nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực về nhân sự chủ chốt theo quy định của E-HSMT này và phải có các bộ phận chuyên trách đảm bảo duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ thống toàn bộ quá trình thi công Xây lắp tuyến đường ngang Km781+545 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao toàn bộ công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Về trách nhiệm giám sát: Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng, tổ chức và thực hiện có hiệu quả việc tự kiểm tra chất lượng “KCS” thi công theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, chất lượng “KCS” của nhà thầu. Nếu việc tự kiểm tra của nhà thầu không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phục, kể cả thay đổi nhân sự.
Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện, trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh, mỹ quan công trình trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
4.2. Đối với Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư sẽ phân công cán bộ kỹ thuật để theo dõi quá trình thực hiện của nhà thầu, đồng thời sẽ cử tư vấn giám sát để thực hiện việc giám sát kỹ thuật và kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình do nhà thầu thực hiện Xây lắp tuyến đường ngang Km781+545 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.
5. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm: 
5.1 Các loại vật tư (vật liệu) đưa vào sử dụng cho công trình 
- Toàn bộ vật tư, vật liệu, sản phẩm sử dụng cho công trình phải mới 100%, đảm bảo theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt và E-HSMT, đúng chủng loại tương ứng được nêu trong yêu cầu kỹ thuật, đúng quy cách, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của nguyên vật liệu và lý lịch thiết bị lắp đặt cho Chủ đầu tư khi tập kết đến công truờng để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình. Trường hợp Chủ đầu tư thấy không đảm bảo chất lượng, có quyền trực tiếp kiểm tra hoặc hợp đồng tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng, Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí kiểm tra theo quy định của E-HSMT này.
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hay tại công trường vào bất cứ lúc nào.
- Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ cần thiết đối với vật tư, vật liệu, sản phẩm sử dụng như: nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật ...
- Thử nghiệm vật liệu, vật tư và chứng chỉ thử nghiệm: Nhà thầu bằng chi phí của mình và chịu trách nhiệm các thí nghiệm vật liệu, vật tư cần thiết, các chi phí thử nghiệm này phải đưa vào giá thành khối lượng.
- Vật tư, vật liệu, sản phẩm đưa vào sử dụng cho công trình phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, khảo sát kỹ vị trí dự án, tuyến đường, địa điểm xây dựng để có biện pháp tổ chức thi công một cách chặt chẽ, khoa học, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tiến độ thi công trong E-HSDT được Chủ đầu tư chấp nhận. Nhà thầu thực hiện một số yêu cầu sau:
6.1. Giải pháp kỹ thuật cho công tác, hạng mục chủ yếu:
6.1.1 Tổ chức mặt bằng công trường:
- Phải được các đơn vị chức năng cho phép thi công trên mặt bằng của công trình.
- Mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, đường tạm thi công,...
- Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, phương án bảo vệ an toàn cho công trường.
- Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, PCCC, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc,... đặc biệt là giải pháp an toàn điện trong quá trình thi công và sử dụng, tổ chức thoát hiểm khi có sự cố,…
6.1.2 Biện pháp thi công: Trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình đã được phê duyệt, nhà thầu nghiên cứu, khảo sát kỹ hiện trường thi công để đưa ra giải pháp, biện pháp thi công hợp lý và khả thi cho gói thầu.
6.2. Biện pháp, quy trình quản lý thi công trong giai đoạn thi công và bàn giao công trình
6.2.1 Biện pháp quản lý thi công
- Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công;
- Công tác định vị, trắc đạc công trình;
- Biện pháp thi công hạng mục Phần đường
- Biện pháp thi công hạng mục Dàn chắn.
- Biện pháp thi công hạng mục Nhà gác chắn và các hạng mục ngoài nhà.
- Biện pháp thi công hạng mục Phần thông tin tín hiệu.
- Biện pháp xử lý vật liệu đổ thải.
- Kế hoạch phối hợp với chủ đầu tư và những nhà thầu khác (nếu có).
6.2.2 Nêu quy trình quản lý chất lượng cho các công tác:
- Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.
- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: Quy trình thi công, giám sát của nhà thầu, kiểm soát, kiểm tra “KCS” và nghiệm thu;
- Quản lý khối lượng thi công xây dựng;
 - Quản lý tiến độ thi công xây dựng;
- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão;
- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình. 
- Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu thanh quyết toán.
- Quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công trường.
6.3. Tiến độ thi công:
- Lập tổng tiến độ thi công thể hiện: thời gian thực hiện, hoàn thành; tính phù hợp huy động thiết bị và tiến độ thi công, nhân lực và tiến độ thi công; sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công;
- Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công do nguyên nhân bất khả kháng.
5.4. Hệ thống tổ chức và nhân sự:
- Lập sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường, gồm các bộ phận: Quản lý tiến độ, quản lý kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, máy móc thiết bị, an toàn lao động, an ninh và môi trường. Sơ đồ bố trí các đội, tổ thi công cho các hạng mục công việc. Đối với nhân sự khác (ngoại trừ nhân sự chủ chốt đã đánh giá trong yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm): Phụ trách kỹ thuật, chất lượng; cán bộ kỹ thuật giám sát thi công, đội trưởng và công nhân được bố trí cho từng công tác thi công phải đảm bảo năng lực, kinh nghiệm, tay nghề theo quy định.
7. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 
- Có biện pháp quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.
- Quản lý thi công xây dựng công trình: Có sơ đồ tổ chức; hệ thống, quy trình quản lý thi công xây dựng phù hợp với quy mô, tính chất công trình; trong đó nêu rõ trách nhiệm từng nhân sự kèm theo thuyết minh mô tả biện pháp kiểm tra, kiểm soát và quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình.
- Có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu (Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các qui định hiện hành khác có liên quan).
8. Các yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công trường: 
8.1 An toàn lao động:
- Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận;
- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;
-  Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;
-  Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động và cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
8.2 Bảo vệ môi trường:
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường; phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định; 
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; 
- Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường; 
- Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
8.3. Phòng chống cháy nổ: Nhà thầu phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.
9. Bảo đảm an ninh Công trường:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh Công trường. Người không có nhiệm vụ liên quan thì không được vào Công trường. Người được phép vào Công trường chỉ bao gồm Nhân sự của Nhà thầu, Nhân sự của Chủ đầu tư, người được Chủ đầu tư thông báo bằng bằng văn bản cho Nhà thầu về việc được phép vào Công trường (bao gồm các nhà thầu khác của Chủ đầu tư trên Công trường). 
- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh Công trường. Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lý lịch (nếu cần thiết) đối với các nhân sự thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh Công trường; đào tạo cho các nhân sự đảm bảo an ninh Công trường (hoặc đảm bảo họ đã được đào tạo đầy đủ) về việc sử dụng vũ lực, và về thái độ ứng xử phù hợp đối với Nhân sự của Nhà thầu, Nhân sự của Chủ đầu tư và các cộng đồng bị ảnh hưởng; yêu cầu các nhân sự đảm bảo an ninh Công trường tuân thủ quy định của pháp luật. Nhà thầu không được cho phép các nhân sự đảm bảo an ninh Công trường sử dụng vũ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trừ trường hợp phòng ngừa và tự vệ phù hợp với bản chất và mức độ của các mối đe dọa.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 
	STT
	TÊN BẢN VẼ
	PHIÊN BẢN/NGÀY PHÁT HÀNH 

	A
	Phần đường sắt
	 

	1
	Mặt bằng tổng thể
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	2
	 Mặt bằng bố trí vỉa hè
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	3
	 Mặt bằng bố trí phòng vệ
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	4
	 Trắc dọc đường sắt
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	5
	 Trắc ngang đường sắt
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	6
	 Mặt cắt đại diện nền đá ba lát
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	7
	 Sơ đồ bố trí ray
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	8
	 Chi tiết dầm bố ray
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	9
	 Cấu tạo rãnh BTCT R40
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	10
	 Trắc dọc đường bộ
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	11
	 Trắc ngang đường bộ
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	12
	 Cắt ngang đại diện đường bộ
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	13
	 Chi tiết bố vỉa, vỉa hè
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	14
	 Hàng rào dây xích
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	15
	 Vạch dừng 1.12
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	16
	 Biển kéo còi
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	17
	 Biển 210
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	18
	 Bố trí chung tấm đan đường ngang
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	19
	 Tấm đan T1A
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	20
	 Tấm đan T1B
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	21
	 Tấm đan T2
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	22
	 Gối kê
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	23
	 Lắp đặt thanh liên kết tấm đan
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	24
	 Thanh liên kết tấm đan
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	25
	 Chi tiết thanh liên kết tấm đan
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	B
	Phần kiến trúc + điện nước
	 

	26
	Mặt bằng vị trí nhà gác chắn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	27
	Mặt bằng nhà gác chắn – Mặt cắt A-A
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	28
	Mặt bằng tường xây thu hồi, mặt bằng mái + xà gồ
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	29
	Mặt đứng nhà gác chắn trục 1-3, C-A
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	30
	Mặt đứng nhà gác chắn trục 3-1, A-C
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	31
	Mặt cắt 1-1 – Chi tiết 1
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	32
	Chi tiết hoa sắt, thống kê cửa
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	33
	Cửa Đ1, DW, S1, SW
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	34
	Mặt bằng lanh tô, móng và chi tiết
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	35
	Mặt bằng, mặt cắt chi tiết tấm đan bể phốt
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	36
	Chi tiết đan mái, sê nô thoát nước vật liệu toàn nhà
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	37
	Mặt bằng cấp điện nhà gác chắn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	38
	 Móng cột đèn cao áp
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	39
	Cột đèn cao áp côn liền cần đơn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	40
	Mặt bằng cấp thoát nước
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	41
	Sơ đồ không gian cấp thoát nước
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	42
	Bảng thống kê vật tư cấp thoát nước
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	C
	Phần chắn
	 

	43
	Mặt bằng bố trí chắn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	44
	Tổng thể dàn chắn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	45
	Sơ đồ cấp điện
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	46
	Cột đèn hướng dẫn chắn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	47
	Dàn chắn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	48
	Bánh sắt
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	49
	Bánh lốp
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	D
	Thiết kế GPMB phục vụ thi công xây dựng đường ngang KM781+550
	 

	50
	Mặt bằng thiết kế GPMB hệ thống TTTT đường sắt
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	51
	Sắt nối cao
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	52
	Đấu nối hộp cáp, tủ cáp
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	53
	Phụ kiện dây co (1)
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	54
	Phụ kiện dây co (2)
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	55
	Lắp đặt dây co (1)
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	56
	Lắp đặt dây co (2)
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	57
	Xà gồ 8 dây thông thường XG-8 và quy cách lắp đặt
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	58
	Đổ bê tông chân cột đơn và chân dây co
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	59
	Tiếp đất thu lôi thường
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	E
	2. Xây dựng hệ thống thông tin tín hiệu đường ngang có gác tại KM781+550
	 

	60
	Phần thông tin
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	61
	Mặt bằng thiết kế hệ thống thông tin đường ngang KM781+550 (1)
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	62
	Mặt bằng thiết kế hệ thống thông tin đường ngang KM781+550 (2)
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	63
	Sơ đồ mạng cáp thông tin đường ngang ga Kim Liên phía Thanh Khê
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	64
	Đấu nối hộp cáp
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	65
	Mặt bằng bố trí thiết bị thông tin tín hiệu trong phòng trực ban và phòng rơ le
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	66
	Mặt bằng bố trí thiết bị thông tin tín hiệu trong phòng máy TTTN ga Kim Liên
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	 
	Phần tín hiệu
	 

	67
	Mặt bằng bố trí thiết bị tín hiệu đường ngang
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	68
	Mạch điện nguyên lý đường ngang
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	69
	Mạch điện nguyên lý tín hiệu ngăn đường
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	70
	Mặt đài thao tác kiểm tủ điều khiển đường ngang
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	71
	Quy cách đài thao tác kiểm tủ điều khiển đường ngang
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	72
	Bố trí thiết bị trong đài thao tác kiểm tủ điều khiển đường ngang
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	73
	Phối dây mạng cáp ngoài trời
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	74
	Quy cách cột tín hiệu loại 1 có cấu 2 đèn đỏ nháy
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	75
	Quy cách cột tín hiệu loại 2 có cấu 2 đèn đỏ nháy
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	76
	Quy cách lắp đặt cột tín hiệu ngăn đường
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	 
	Phần các bản vẽ chung
	 

	77
	Mặt cắt rãnh cáp
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	78
	Quy cách treo cáp trên cột
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	79
	Hệ thống tiếp đất thiết bị tín hiệu đường ngang
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	80
	Hệ tiếp đất cáp treo
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	81
	Bố trí thiết bị thông tin tín hiệu tại nhà gác chắn đường ngang KM781+550
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	82
	Hệ thống cống bể cáp
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	83
	Bể cáp 3 đàn xây gạch chỉ
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC

	84
	Nắp bể cáp 3 đàn
	06-2017-HP-ĐN-TKBVTC




